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PHẦN I:  LỊCH SỬ  (10 điểm)
           Khoanh vào chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng:
Câu 1. (1 điểm) Ý nghĩa lịch sử của “Tuyên ngôn Độc lập” là:
A. Chấm dứt triều đại phong kiến nhà Nguyễn.
B. Khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.
C. Khẳng định quyền độc lập – tự do của dân tộc.
Câu 2. (3 điểm) Điền từ ngữ vào chỗ trống để đủ câu trong lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ.
“Hỡi đồng bào toàn quốc !
 Chúng ta muốn ...,    chúng ta đã ...Nhưng chúng ta càng ... , thực dân Pháp càng ... vì chúng quyết tâm cướp nước ta ... Không! Chúng ta thà ... chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu ...”
Câu trả lời của em: …
Câu 3. (1 điểm) Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.
A. Gửi tối hậu thư, đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng.
B. Chúng bắt dân cống nạp và bắt lính.
C. Cả hai ý kiến trên đều đúng
Câu 4. (1 điểm) Hành động xâm lược nào của thực dân Pháp khiến nhân dân ta không thể nhân nhượng được nữa phải đứng lên chiến đấu?
A. Đánh chiếm Sài Còn.
B. Mở rộng xâm lược Nam Bộ
C. Đánh chiếm Hải Phòng.
D. Gửi tối hậu thư đe dọa.
Câu 5. (1 điểm) Cuộc chiến đấu ở Hà Nội diễn ra trong bao nhiêu ngày đêm?
A. 50 ngày đêm
B. gần 50 ngày đêm
C. 60 ngày đêm
D. gần 60 ngày đêm
Câu 6. (1 điểm) Trước âm mưu của địch, Trung ương Đảng ta quyết định:
A. Tổ chức lực lượng tấn công mạnh địch ở đồng bằng, buộc chúng phải rút quân từ Việt Bắc về chống đỡ.
B. Để cho quân Pháp chiếm Việt Bắc, quân ta chuyển quân sang vùng Tây Bắc để lập căn cứ đánh địch.
C. Phá tan cuộc tấn công của giặc lên Việt Bắc       
Câu 7. (1 điểm)  Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là:
A. Quân dân ta đã đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn, phá tan âm mưu “Đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp. Ta bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.
B. Qua chiến dịch này ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.
C. Chiến dịch đã chứng minh sự trưởng thành của Bộ đội ta qua những năm kháng chiến.
Câu 8: (1 điểm)  Hãy chọn từ thích hợp điền vào chấm.
            Thái Nguyên là một phần quan trọng của khu … chiến khu Việt Bắc, nơi đây đã trở thành mảnh đất cội nguồn của cách mạng Việt Nam.
Câu trả lời của em: …
                                
PHẦN II: ĐỊA LÍ ( 10 ĐIỂM)
            Khoanh vào chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng:
Câu 1. (1 điểm) Những năm gần đây tốc độ tăng dân số của nước ta đã giảm hơn so với trước là nhờ:
A. hạn chế sinh đẻ                                               
B. sinh đẻ có kế hoạch
C. kế hoạch hóa gia đình                                     
D. thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình
Câu 2. (1 điểm) Trong các nước Đông Nam Á, nước ta có số dân đứng hàng thứ
A. 1                                B. 3                           C.5                                 D. 2
Câu 3. (1 điểm) Lúa gạo được trồng chủ yếu ở:
A. vùng núi                    
B. cao nguyên                 
C. vùng núi, cao nguyên               
D. đồng bằng
Câu 4. (1 điểm) Vùng trồng cây lương thực nhiều nhất là:
A. đồng bằng Bắc bộ
B. đồng bằng Nam Bộ
C. đồng bằng Nam-Ngãi
D. đồng bằng Thanh-Nghệ -Tĩnh
Câu 5. (3 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm.
        Do có khí hậu … nên nước ta có nhiều loại cây trồng, chủ yếu là cây xứ … Những năm gần đây, Việt Nam trở thành nước … gạo hàng đầu thế giới vì có các … lớn, đất … màu mỡ, người dân có … trồng lúa, có nguồn … dồi dào.
Câu trả lời của em: nhiệt đới gió mùa, nóng, xuất khẩu, đồng bằng, phù sa, kinh nghiệm, nước
Câu 6. (1 điểm) Điều kiện để TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước:
A. Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm; trung tâm văn hóa, khoa học kĩ thuật.
B. Giao thông thuận lợi, dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao, đầu tư nước ngoài.
C. Cả A, B đều đúng
Câu 7. (2 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
         Nước ta có nhiều ngành … và …, đã tạo ra nhiều … để sử dụng trong nước và …
[bookmark: _Hlk90076181]Câu trả lời của em: công nghiệp, nghề thủ công, sản phẩm, xuất khẩu.
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PHẦN LỊCH SỬ (10 điểm)

	Câu 1
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	B
	A
	D
	C
	C
	A

	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1 đ



Câu 2. (3 điểm) Điền từ ngữ vào chỗ trống để đủ câu trong lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ.
“Hỡi đồng bào toàn quốc !
 Chúng ta muốn ..., chúng ta đã ...Nhưng chúng ta càng ... , thực dân Pháp càng ... vì chúng quyết tâm cướp nước ta ... Không! Chúng ta thà ... chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu ...”
Câu trả lời của em: hòa bình, nhân nhượng, nhân nhượng, lấn tới, một lần nữa, hi sinh, làm nô nệ
Câu 8: (1 điểm) Hãy chọn từ thích hợp điền vào chấm.
            Thái Nguyên là một phần quan trọng của khu … chiến khu Việt Bắc, nơi đây đã trở thành mảnh đất cội nguồn của cách mạng Việt Nam.
Câu trả lời của em: di tích lịch sử

PHẦN ĐỊA LÍ ( 10 điểm) 

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 6

	D
	B
	D
	B
	C

	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1 đ



Câu 5. (3 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm.
        Do có khí hậu … nên nước ta có nhiều loại cây trồng, chủ yếu là cây xứ … Những năm gần đây, Việt Nam trở thành nước … gạo hàng đầu thế giới vì có các … lớn, đất … màu mỡ, người dân có … trồng lúa, có nguồn … dồi dào.
Câu trả lời của em: nhiệt đới gió mùa, nóng, xuất khẩu, đồng bằng, phù sa, kinh nghiệm, nước

Câu 7. (2 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
         Nước ta có nhiều ngành … và …, đã tạo ra nhiều … để sử dụng trong nước và …
Câu trả lời của em: công nghiệp, nghề thủ công, sản phẩm, xuất khẩu.




































